	BỘ CÔNG THƯƠNG
	
	Phiếu điều tra số:
Mã DN:
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PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 
NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP
	Thực hiện Quyết định số 352/QĐ-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp
	Nghĩa vụ cung cấp thông tin được quy định theo Luật Thống kê

	
	Các thông tin cung cấp trong phiếu này chỉ phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo Luật định



1 Tên doanh nghiệp/cơ sở kinh tế: …………………………….……………………………………..
(Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)  ……………………………………………………………………
	Mã số thuế (10 số đối với DN-13 số đối với CSKT) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2 Địa chỉ doanh nghiệp/cơ sở kinh tế:                                                              Sở Công Thương ghi
	- Tỉnh/thành phố: …………………………………………………………….
	 
	 
	 

	- Xã/phường/đặc khu: ……………………………….……………………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Thôn, ấp (số nhà, đường phố): …………………………………………………………………………

	                                                                                 Mã khu vực                 Số máy

	- Số điện thoại (Mã khu vực, số máy):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Số fax (Mã khu vực, số máy):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Địa chỉ email: …………………………..………………………………………………………………..

	3 Loại hình doanh nghiệp:
Khu vực doanh nghiệp nhà nước bao gồm:
01 Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước
02 Công ty TNHH hai thành viên trở lên,
 Công ty cổ phần có vốn nhà nước > 50% 
vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết
03 Công ty nhà nước
	
Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước bao gồm:
04 Công ty cổ phần, Công ty TNHH có vốn
[bookmark: _GoBack]      nhà nước ≤ 50%
05 Doanh nghiệp tư nhân
06 Công ty hợp danh
07 Công ty TNHH tư nhân
08 Công ty cổ phần không có vốn nhà nước 
Khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:
09 DN 100% vốn nước ngoài
10 DN liên doanh với nước ngoài

	4 Ngành hoạt động sản xuất kinh doanh chính:                                                 Sở Công Thương ghi

	................................................................................................................................
	 
	 
	 
	 
	 

	.........................................................................................................................................................................

	........................................................................................................................................................................

	........................................................................................................................................................................



5. Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp
	Tên sản phẩm
	Mã sản phẩm
	Đơn vị tính sản phẩm
	Năng lực sản xuất hiện có đến 31 tháng 12 năm 2024
	Năng lực sản xuất hiện có đến 31 tháng 12 năm 2025
	Dự kiến năng lực sản xuất hiện có đến 31 tháng 12 năm 2026

	
	
	
	Giá trị đầu tư (Tỷ đồng)
	Năng lực sản xuất theo thiết kế (Sản phẩm)
	Sản lượng sản xuất thực tế (Sản phẩm)
	Giá trị đầu tư (Tỷ đồng)
	Năng lực sản xuất theo thiết kế (Sản phẩm)
	Sản lượng sản xuất thực tế (Sản phẩm)
	Giá trị đầu tư (Tỷ đồng)
	Năng lực sản xuất theo thiết kế (Sản phẩm)
	Sản lượng sản xuất thực tế (Sản phẩm)

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


* Ghi chú: 
	
	
	
	
	 
Cán bộ điều tra
(Ký, họ tên)
	
Người trả lời phiếu
(Ký, họ tên)
	........,ngày……tháng…….năm 2026
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



